PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 81- KL/TW NGÀY 29/7/2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực đến toàn thể cán bộ, công chức tại đơn vị và nhân dân
	Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh
	 
	Hàng năm

	2
	Phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ lương thực, thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị
	 
	 
	 

	2.1
	Thực hiện Kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện,
	Giai đoạn 2021-2030

	2.2
	Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	2.3
	Xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi đến năm 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2030

	2.4
	Xây dựng và triển khai Đề án xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi giai đoạn 2022- 2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2025

	2.5
	Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển ngành tôm tỉnh giai đoạn 2022-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2025

	2.6
	Thực hiện Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2030

	2.7
	Thực hiện Kế hoạch phát triển thủy sản tỉnh giai đoạn 2022- 2025, định hướng năm 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2030

	2.8
	Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, định hướng năm 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2030

	2.9
	Hình thành, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp gắn với thương hiệu sản phẩm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	2.10
	Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, bảo quản sau chế biến để nâng cao giá trị, đa dạng hóa các mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và xuất khẩu
	Sở Công Thương
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	2.11
	Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc, giám sát an toàn thực phẩm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	2.12
	Tổ chức, xây dựng liên kết sản phẩm lúa gạo theo chuỗi giá trị; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	2.13
	Kế hoạch triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2025

	3
	Nâng cao khả năng và quyền tiếp cận của người dân đối với lương thực, thực phẩm an toàn đảm bảo dinh dưỡng
	 
	 
	 

	3.1
	Xây dựng, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất: công trình đập, hồ chứa nước, hệ thống hồ đập, kiên cố hóa kênh mương.
	- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - UBND các huyện, thị xã, thàn phố
	Các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan
	Hàng năm

	3.2
	Tiếp tục rà soát triển khai chương trình, dự án nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, tiêu dùng như Hệ thống giao thông, điện; chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống đảm bảo cung cấp nhu cầu về lương thực, thực phẩm và mọi người dân được tiếp cận kịp thời lương thực, thực phẩm trong mọi tình huống, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa và khu vực Côn Đảo.
	Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Giao thông vận tải, các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan
	Hàng năm

	3.3
	Thực hiện Kế hoạch hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em đến năm 2030
	Sở Y tế
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2021-2030

	3.4
	Thực hiện Kế hoạch “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Y tế
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022-2030

	3.5
	Xây dựng Đề án sữa giai đoạn 2022-2026
	Sở Y tế
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022-2026

	3.6
	Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan
	2022-2025

	3.7
	Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
	Sở Lao động Thương binh và xã hội
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022-2025

	3.8
	Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất, thương mại nhằm đẩy mạnh, nâng cao hệ thống lưu thông hàng hóa (lương thực, thực phẩm) đặc biệt là hệ thống kho dự trữ, bảo quản, logistics đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân trong tỉnh. Xây dựng công tác dự báo tốt về tình hình thị trường tiêu thụ lương thực, thực phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại đồng thời xây dựng phương án liên kết với các địa phương khác để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm người dân đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp khi có biến động bất thường xảy ra
	Sở Công Thương
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	3.9
	Tăng cường hệ thống giám sát, theo dõi diễn biến sản xuất, dự báo sản lượng lương thực trong tỉnh, cảnh báo diễn biến bất lợi thời tiết tác động tới sản lượng lương thực, nông sản để có các giải pháp ứng phó kịp thời, có hiệu quả.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	4
	Thực hiện chính sách bảo đảm an ninh lương thực
	 
	 
	 

	4.1
	Rà soát, đề xuất Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách đất đai, đầu tư, tài chính, tín dụng thương mại hỗ trợ cho nông dân, địa phương và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	4.2
	Rà soát, thực hiện các chính sách của Trung ương về đất đai để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với chuỗi giá trị
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	4.3
	Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa được quy hoạch theo các quy định của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định diện tích đất trồng lúa
	Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Các sở, ban ngành
	Hàng năm

	4.4
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ- CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh
	Ngân hàng nhà nước tỉnh
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	4.5
	Triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	4.6
	Triển khai Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	4.7
	Triển khai Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Các sở, ban ngành, và các cơ quan có liên quan
	Hàng năm

	4.8
	Xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi kinh tế hộ gia đình thành kinh tế trang trại và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chính sách phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022-2023

	5
	Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất lương thực, thực phẩm
	 
	 
	 

	5.1
	Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất lương thực, thực phẩm hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, trong đó chú trọng xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	5.2
	Kêu gọi xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến và lưu thông lương thực thực phẩm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	5.3
	Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, công nghệ sau thu hoạch...
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	5.4
	Thúc đẩy chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	5.5
	Tiếp tục thực hiện Đề án 04 - ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2025

	5.6
	Thực hiện Dự án cơ giới hoá nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2022-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2022-2025

	5.7
	Thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Giai đoạn 2021-2030

	5.8
	Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	5.9
	Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý; khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ trên địa bàn tỉnh và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội, đoàn thể cấp tỉnh.
	Theo giai đoạn 2022- 2025 và 2026-2030

	5.10
	Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội, đoàn thể cấp tỉnh.
	Theo giai đoạn 2022- 2025 và 2026-2030

	5.11
	Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch của tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội, đoàn thể cấp tỉnh.
	Theo giai đoạn 2022- 2025 và 2026-2030

	6
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh lương thực; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu
	 
	 
	 

	6.1
	Rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn ở các cấp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nội vụ, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	6.2
	Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phạm vi trách nhiệm quản lý, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, giám sát an toàn thực phẩm
	Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	6.3
	Tiếp tục tập huấn, đào tạo chuyên môn cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, giám sát chất lượng, truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm
	Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh
	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	6.4
	Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, nước.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	6.5
	Quản lý, sử dụng hiệu quả và nâng cao chất lượng rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên và tổ chức trồng mới, trồng lại rừng khai thác; nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	6.6
	Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và ứng dụng công nghệ cao để quản lý, sử dụng đất trồng lúa hiệu quả, bền vững
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Năm 2022

	6.7
	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nước, bảo đảm an toàn công trình, an ninh nguồn nước
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	6.8
	Xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	7
	Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực
	 
	 
	 

	7.1
	Tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại, diễn đàn chuyên ngành nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	7.2
	Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài để đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo, nông sản hàng hóa.
	Sở Ngoại vụ
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm


 

 
